		PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

(Đề thi gồm có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề





I. TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau.
Câu 1. Nằm  bên phải kinh tuyến gốc là bán cầu
	A. Bắc.
	B. Nam.                     
	C. Đông.                 
	D. Tây.


Câu 2. Dương lịch là cách tính lịch dựa vào sự chuyển động của Trái Đất quay quanh
	A. Mặt Trời.              
	B. Mặt Trăng.   
	C. sao Kim.            
	D. sao Mộc.


Câu 3. Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn gọi là 
	A. kinh tuyến Đông.
	B. kinh tuyến Tây.

	C. kinh tuyến 180 độ.
	D. kinh tuyến gốc.


Câu 4. Tại Việt Nam, những dấu tích của Người tối cổ được phát hiện có niên đại sớm nhất từ khoảng
	A. 400 000 năm trước. 
	B. 800 000 năm trước.

	C. 500 000 năm trước.
	D. 900 000 năm trước.


Câu 5.Vĩ tuyến gốc chính là
	A. Chí tuyến Bắc.
	B. Xích đạo.	

	C. Chí tuyến Nam.                                      
	D. Hai vòng cực.


Câu 6. Tổ chức xã hội của Người tối cổ là gi?
	A. Công xã nông thôn
	B. Thị tộc. 

	C. Bộ lạc.
	D. Bầy người nguyên thủy. 


Câu 7. Trên quả địa cầu, nước ta nằm ở
	A. nửa cầu Bắc và nửa cầu Tây.
	B. nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông.

	C. nửa cầu Nam và nửa cầu Tây.                
	D. nửa cầu Nam và nửa cầu Đông.


Câu 8. Trên quả địa cầu vĩ tuyến dài nhất là 
	A. Vĩ tuyến 900 .
	B . Vĩ tuyến 600 .       

	C. Vĩ tuyến  00.                                                                 
	D. Vĩ tuyến 300.


 Câu 9. Dấu tích nền nông nghiệp sơ khai ở nước ta xuất hiện từ
	A. Văn hóa Bắc Sơn.
	B. Văn hóa Quỳnh Văn.

	C. Văn hóa Hòa Bình.  
	D. Văn hóa Đông Sơn.


Câu 10. Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng
	A. 00.                 
	B. 300.                   

	C. 900.
	D. 1800.


Câu 11. Nét đặc trưng trong đời sống tâm linh của người nguyên thủy là gì?
A. Hiện tượng chôn cất người chết.	
B. Sùng bái “vật tổ”. 
C. Làm đồ trang sức bằng vỏ sò. 	
D. Sáng tạo ra lửa để nấu chín thức ăn.. 
Câu 12.  Trái Đất có dạng hình gì?
	A. Hình tròn.    
	B. Hình vuông.

	C. Bầu dục.
	D. Hình cầu.


Câu 13. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng
	A. từ Tây sang Đông.	
	B. từ Bắc đến Nam.                                 

	C. từ Đông sang Tây.                                
	D. từ Nam sang Bắc.


Câu 14. Lịch sử là gì?
A. Những gì sẽ diễn ra trong tương lai. 
B. Những hoạt động của con người đang diễn ra. 
C. Những hoạt động của con người trong tương lai. 
D. Những gì đã diễn ra trong quá khứ. 
Câu 15. Vườn treo Ba-bi-lon là công trình tiêu biểu của quốc gia cổ đại nào?
	A. Ấn Độ. 
	B. Trung Quốc. 

	C. Lưỡng Hà. 
	D. Ai Cập.


Câu 16. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
	A. Pha-ra-ông.                                                  
	B. Mê-nét.

	C. Quý tộc.
	D. Chấp chính quan.



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại nhà Hán vào năm 40. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Cho đến năm 2022 được bao nhiêu năm?
Câu 2 (1,5 điểm).
a. Để học Địa lí tốt cần phải có các công cụ hỗ trợ nào?
 b. Hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất diễn ra như thế nào?
Câu 3 (2,0 điểm): Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? Nhận xét vai trò của kim loại đối với sự tan rã của xã hội nguyên thủy?
Câu 4 (1,5 điểm).
a. Quan sát lược đồ sau cho biết: 
- Hướng bay từ Hà Nội đến  Băng Cốc và Manila?
- Ghi tọa độ địa lí của điểm  A, C trên lược đồ
[image: ]
b. Bạn An đi từ Thị trấn Thắng đến TP Bắc Giang, nhưng bạn không biết khoảng cách là bao nhiêu. Trên tay bạn An chỉ có tờ bản đồ tỉ lệ là 1: 300.000. Trên bản đồ khoảng cách từ Thị trấn Thắng đến TP Bắc Giang là 10cm. Em hãy giúp bạn An tính đoạn đường từ Thị trấn Thắng đến TP Bắc Giang là bao nhiêu km? 
                                                        …………………Hết………………
	
HƯỚNG DẪN CHẤM



I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Đúng mỗi câu được 0,25 điểm
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	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
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	C
	A
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	A
	D
	C
	A



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại nhà Hán vào năm 40. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Cho đến năm 2022 được bao nhiêu năm?
	1,0

	
	· – Thế kỉ I.
	0,25

	
	· – 2022 – 40 = 1982 (không thực hiện phép tính trừ 0,25 điểm)
	0,75

	2
	a. Để học Địa lí tốt cần phải có các công cụ hỗ trợ nào?
b. Hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên trái đất diễn ra như thế nào?
	1,5

	
	a. Để học Địa lí tốt cần phải có các công cụ hỗ trợ nào?
	0,5

	
	- Bản đồ, phân tích biểu đồ, số liệu thống kê.
	0,25

	
	- Các thiết bị xác định phương hướng, vị trí: La bàn, bản đồ trực tuyến, GPS, khí áp kế,...
	0,25

	
	b. Hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất diễn ra như thế nào?
	1,0

	
	- Trái Đất tự quay một vòng quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.
	0,25

	
	- Thời gian tự quay một vòng 24h ( một ngày, đêm).
	0,25

	
	- Trục của Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo một góc 66033’.
	0,25

	
	- Trái Đất quay quanh trục sinh ra hiện tượng ngày đêm trên TĐ luân phiên và kế tiếp nhau không ngừng.
	0,25

	3
	Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? Nhận xét vai trò của kim loại đối với sự tan rã của xã hội nguyên thủy?
	2,0

	
	* Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
	1,5

	
	- Từ khoảng thiên niên kỉ thứ IV TCN , con người phát hiện và chế tác công cụ lao động bằng đồng, sau này là sắt.
	0,25

	
	- Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đặc biệt là sắt làm cho diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng mở rộng, nhờ đó năng xuất lao động tăng cao, sản phẩm làm ra không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa thường xuyên
	0,5

	
	- Những người đứng đầu thị tộc chiếm sản phẩm dư thừa làm của riêng, trở nên giàu có, trở thành giai cấp thống trị. Còn đa phần thành viên thị tộc không có của cải trở thành người nghèo, trở thành giai cấp bị trị. Xã hội có giai cấp xuất hiện, xã hội nguyên thủy tan rã.
	0,75

	
	Nhận xét vai trò của kim loại đối với sự tan rã của xã hội nguyên thủy?
	0,5

	
	- Công cụ kim loại là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thủy.
	

	







4
	 
a. Quan sát lược đồ sau cho biết: 
- Hướng bay từ Hà Nội đến  Băng Cốc và Manila?
- Ghi tọa độ địa lí của điểm  A, C trên lược đồ
	

0,5

	
	- A (100 B, 1300 Đ)                      
	0,25

	
	- Đ(100N, 1200Đ)
	0,25

	
	b. Bạn An đi từ Thị trấn Thắng đến TP Bắc Giang, nhưng bạn không biết khoảng cách là bao nhiêu. Trên tay bạn An chỉ có tờ bản đồ tỉ lệ là 1: 300.000. Trên bản đồ khoảng cách từ Thị trấn Thắng đến TP Bắc Giang là 10cm. Em hãy giúp bạn An tính đoạn đường từ Thị trấn Thắng đến TP Bắc Giang là bao nhiêu km? 
	1,0

	
	- Bản đồ có tỉ lệ 1: 300.000 tức là 1cm trên bản đồ ứng với 300.000 cm hay 3 km ngoài thực tế.
	0,5

	
	- Khoảng cách thực tế giữa Thị trấn Thắng đến TP Bắc Giang là : 10 x 3 = 30 km.
	0,5



---Hết---
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